
Bằng số Bằng chữ
1 CC01103993 Bùi Đức Anh 7.0 7 7  Bảy
2 CC01003236 Nguyễn Đình Anh 7.0 7 7  Bảy
3 CC01103243 Phạm Thị Châm 6.0 6 6  Sáu
4 CC01103257 Nguyễn Thị Dung 7.0 7 7  Bảy
5 CC00902220 Phạm Duy Hiếu 7.0 7 7  Bảy
6 CC01000484 Trần Việt Hoàng 6.0 6 6  Sáu
7 CC01103271 Đặng Quốc Hưng 7.0 7 7  Bảy
8 CC01105420 Chu Thị Lan Hương 6.0 6 6  Sáu
9 CC01103274 Phan Thị Thu Hương 7.0 7 7  Bảy

10 CC01103279 Đinh Thị Hồng Khen 6.0 6 6  Sáu
11 CC01103280 Nguyễn Thị Hương Lan 8.0 8 8  Tám
12 CC01103283 Đặng Thùy Linh 6.0 6 6  Sáu
13 CC01003246 Trần Đức Long 6.0 6 6  Sáu
14 CC01002622 Đỗ Thị Luyến 6.0 6 6  Sáu
15 CC01103288 Lê Văn Mạnh 8.0 8 8  Tám
16 CC01103291 Phan Thị Bích Ngà 8.0 8 8  Tám
17 CC01103293 Trần Thị Bảo Ngọc 8.0 8 8  Tám
18 CC01105448 Nguyễn Đức Phong 8.0 8 8  Tám
19 CC01105445 Dương Thị Phượng 7.0 7 7  Bảy
20 CC01105446 Nguyễn Sỹ Quyết 7.0 7 7  Bảy
21 CC01001398 Nguyễn Minh Tâm 6.0 6 6  Sáu
22 CC01103806 Đồng Phương Thanh 7.0 7 7  Bảy
23 CC01103808 Chu Phương Thảo 6.0 6 6  Sáu
24 CC01001899 Đặng Thị Thảo 6.0 6 6  Sáu
25 CC01003618 Trần Đức Thịnh 7.0 7 7  Bảy
26 CC01103810 Hoàng Văn Thọ 6.0 6 6  Sáu
27 CC01103814 Nguyễn Thị Thúy 7.0 7 7  Bảy
28 CC01103815 Đỗ Đắc Tộ 6.0 6 6  Sáu
29 CC01103319 Bạch Thu Trang 7.0 7 7  Bảy
30 CC01103322 Nguyễn Thị Thu Trang 8.0 8 8  Tám
31 CC01103323 Trần Thu Trang 8.0 8 8  Tám
32 CC01103326 Lê Việt Trường 7.0 7 7  Bảy
33 CC01103327 Nguyễn Anh Tú 6.0 6 6  Sáu
34 CC01103820 Nguyễn Anh Tuấn 6.0 6 6  Sáu
35 CC01105419 Ngô Đức Tùng 7.0 7 7  Bảy
36 CC01103825 Nguyễn Thị Uyên 7.0 7 7  Bảy
37 CC01103826 Trần Thị Tố Uyên 7.0 7 7  Bảy
38 CC01103828 Phạm Anh Vinh 8.0 8 8  Tám
39 CC01103832 Nguyễn Thị Yến 8.0 8 8  Tám
40 CC01103833 Nguyễn Thị Hải Yến 8.0 8 8  Tám
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Điểm
TP

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Điểm thi

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Điểm TKHP
TT Ghi chúTên

 CỘNG  HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Học phần: Thực tập đo đạc địa chính (LA0181)          Số ĐVHT:  3          Lớp: CĐ11QĐ3

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khoa: Khoa Công nghệ thông tin          Học kỳ: 1          Năm học: 2014_2015

Họ đệm

GIẤY BÁO ĐIỂM HỌC PHẦN - LẦN 1

Mã sinh viên



Bằng số Bằng chữ
Điểm

TP Điểm thi Điểm TKHP
TT Ghi chúTênHọ đệmMã sinh viên

Số sinh viên phạm quy: 0
Hà Nội,  ngày 12 tháng 2 năm 2015
CB CHẤM THI 1 CB CHẤM THI 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)


	CĐ11QĐ3

